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5=6+7+18

+19
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19=(4)/3*149

0*0,33

20=5 * 

23,14%
21=5+20 22 23

25=21-22-

23

TỔNG CỘNG (1+2+…+10+11) 79 89 552.872 352.932 83.286 363 14.520 1.874 0 0 0 38.514 363 272 27.379 92.551 2.950 116.410 619.481 84 0 308.075

9
 Hoạt động của các cơ quan QLNN, 

Đảng, đoàn thể 

9.1 Sở Tư pháp 37 37 252.819 145.236 50.040 0 8.591 0 0 0 0 38.514 0 272 2.662 35.117 1.272 58.502 311.321 0 0

- Biên chế 37 34 227.318 145.236 50.040 8.591 38.514 272 2.662 31.590 452 52.601 279.919 279.919

- Hợp đồng (theo NĐ 161 hoặc được cơ 

quan có thẩm quyền ph duyệt)
0 3 25.501 3.526 820 5.901 31.402 31.402

11  Sự nghiệp khác 42 52 300.053 207.695 33.246 363 5.929 1.874 0 0 0 0 363 0 24.717 57.434 1.678 57.908 308.159 84 0 308.075

 Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước 32 26 166.933 106.964 24.599 363 2.541 1.513 0 0 0 0 363 0 19.820 34.971 400 38.628 205.562 84 0 205.478

- Biên chế 32 26 166.933 106.964 24.599 363 2.541 1.513 363 19.820 34.971 400 38.628 205.562 84 0 205.478

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản 10 6 28999 22579 1089 0 847 0 0 0 0 0 0 0 242 5037 295 6710 35710 0 0 35710

- Biên chế 10 6 28.999 22.579 1.089 847 242 5.037 295 6.710 35.710 35.710

Phòng Công chứng số 1 11 49.802 37.752 3.751 847 2.904 8.299 0

Phòng Công chứng số 3 4 22.778 15.692 2.960 847 362 1.751 3.634 492 5.271 28.048 28.048

Phòng Công chứng số 4 5 31.541 24.708 847 847 5.494 492 7.299 38.840 38.840
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